
1 A B 2 3 4

I Khối hành chính, sự nghiệp                  -                                           -   

0 0            -   

II Khối doanh nghiệp               576                   12,620,728,481 

A DN nhà nước, DN nhà nước chuyển CP               150                     4,425,957,356 

1 T900735 Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 150 4,425,957,356           16 

B DN ngoài quốc doanh               426                     8,194,771,125 

1 Q60037C Công ty CP Kiến Trúc Mỹ Thuật Treelife 1 2,036,687             3 

2 TC00774 Cty CP Hội Chợ Và Xúc Tiến Thương Mại 10 62,336,057             4 

3 TC0100C Cty CP điện nước và PCCC Vina 2 13 405,172,819           13 

4 TC0139C Cty CP Văn Hóa An Lạc 5 251,540,792           31 

5 TC0279C Cty CP Xây Dựng và Thương Mại Số 6 Thăng Long 1 10,939,315             4 

6 TC0384C Cty TNHH Đầu Tư và TM Hoàng Huy 1 13,486,844             4 

7 TC0418C Cty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Đại Minh 1 9,008,846             4 

8 TC0440C Cty CP Phát Triển TM & XNK Hoàng Gia 5 24,524,739             3 

9 TC0583C Công ty TNHH Đầu Tư Hoàng Kỳ 2 613,332,810           81 

10 TC0624C Cty CP Truyền Thông Năng Lượng Việt 13 107,716,277             4 

11 TC07363 Cty CP ĐTPT Bưu Chính Viễn Thông 2 17,404,650             4 

12 TC0829C Cty CP May Hừng Đông 2 679,220,829           74 

13 TC0847C Cty CP Kiến trúc Đầu tư Xây dựng BOB 7 305,644,286           55 

14 TC0855C Cty CP Xây dựng công trình giao thông Nam An 2 21,240,266             4 

15 TC0891C Cty CP TKT Quốc Tế 2 76,581,451           15 
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16 TC0922C CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TAM NGON 1 7,598,492             4 

17 TC1024C Cty CP Thương mại và Du lịch Miền Bắc Việt 2 292,929,358           68 

18 TC1088C Cty TNHH Sản Xuất TM & DV Trí Thành 1 7,721,868             4 

19 TC1367C Công ty CP Kiến Trúc Mỹ Thuật Treelife 2 14,648,741             4 

20 TC1373C Cty TNHH TM & XD Minh Chung 5 40,485,054             4 

21 TC14332 Cty CP Phần Mềm Việt Quốc Tế 58 484,056,697             4 

22 TC1454C Cty TNHH Đầu Tư Phát Triển Cây Xanh Hà Nội 2 13,892,456             5 

23 TC1470C Công ty CP Goodbridge Ventures 1 610,493,898           24 

24 TC1574C Công ty CP Kỹ thuật chất lượng cao Tây Hồ 28 164,836,759             3 

25 TC1622C Cty TNHH TM Bảo Linh Sơn 2 168,597,048           52 

26 TC1726C Cty Cổ phần Wincom Hà Nội 2 278,119,855           62 

27 TC1806C Cty CP Đầu Tư Xây Dựng số 8 2 13,061,970             4 

28 TC18895 Cty TNHH Tín Mỹ 4 29,474,265             4 

29 TC1974C Công ty TNHH thương mại và sản xuất PUM 1 11,733,347             7 

30 TC2032C Cty CP Xây Dựng số 68 Thăng Long 1 51,312,658           17 

31 TC2086C Cty CP Kiến Trúc và Nội Thất K6 5 27,280,817             3 

32 TC2107C Cty TNHH Cơ Khí Chính Xác Vina Techno 96 736,045,355             3 

33 TC2192C Cty CP Kiến Trúc Nhà Việt Phong Thủy 2 10,339,809             3 

34 TC2204C Cty TNHH HL Hà Nội 1 10,312,126             6 

35 TC2372C Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Kinh Doanh Du Lịch Vân Hải Xanh 1 5,208,127             3 

36 TC2524C Cty TNHH ADT Home 1 328,461,496           54 

37 TC2661C Công ty TNHH Đầu Tư TTE 1 8,563,086             5 

38 TC2702C Công ty Cổ phần Vé giá rẻ 1 56,365,730           18 

39 TC2718C Công ty Cổ phần Thạch cao Gypro Việt Nam 1 240,255,903           74 

40 TC2878C Công ty TNHH kiến trúc & nội thất Thome 3 24,247,650             4 

41 TC2897C Công ty CP đầu tư TM & dịch vụ Golden Dna 1 12,869,781             4 

42 TC2910C Công ty Cổ phần TLV Global 2 15,443,737             4 

43 TC2931C Công ty CP tư vấn & đầu tư HCT 2 33,624,165           10 

44 TC3005C Công ty TNHH ADD Việt Nam 4 27,836,568             3 



45 TC3034C Cty TNHH sản xuất, TM và dịch vụ Sâm Việt 1 10,956,759             4 

46 TC3397C Công ty TNHH EDANA Bùi 2 10,441,237             3 

47 TC3473C Cty Cổ phần thiết kế và đầu tư Thăng Long 4 27,280,041             4 

48 TC3488C Công ty TNHH công nghiệp Delta Việt 2 25,393,098             8 

49 TC3497C Công ty TNHH thương mại du lịch Đức Minh 1 6,833,597             4 

50 TC3500C Công ty TNHH thương mại Vegan Beauty 1 36,778,735           26 

51 TC3578C Công ty TNHH 75CL 1 7,078,379             4 

52 TC3659C Cty TNHH thương mại và dịch vụ Mộc Aqua 2 49,754,505           10 

53 TC3661C Cty TNHH sản xuất & TM Phúc Khang An 2 17,339,070             4 

54 TC3718C Cty CP đầu tư phát triển bất động sản Nam Hải 5 29,283,581             3 

55 TC3737C Cty CP đầu tư xây dựng và thương mại TCI Việt Nam 2 152,203,757           27 

56 TC3738C Công ty TNHH vận tải và xây dựng Bảo Anh 5 32,161,194             4 

57 TC3748C Cty CP đầu tư phát triển xây dựng ERA 2 9,171,877             3 

58 TC3813C Cty TNHH thương mại và đầu tư Hoàng Tiến Phát 1 5,557,957             3 

59 TC3827C Công ty Cổ phần 676 1 77,591,607           31 

60 TC3832C Công ty Cổ phần thương mại AQ - Group 3 49,550,445             5 

61 TC3856C Công ty TNHH sản xuất và thương mại KRC 1 10,281,659             4 

62 TC3865C Công ty TNHH Cửa Mới Perpath 3 155,743,392           30 

63 TC3913C Công ty TNHH giải pháp công nghệ cao Mes 10 74,285,795             3 

64 TC3973C Cty CP dịch vụ & xuất nhập khẩu Bình Minh Health Care 2 15,841,302             4 

65 TC4039C Công ty TNHH Camel Shipping Agency 1 12,114,358             7 

66 TC4050C Công ty CP Công nghệ WGHN 1 11,675,859             3 

67 TC4122C Công ty Cổ phần XNK Vinh Quang 1 88,199,242           35 

68 TC4176C Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Thương Mại 2 13,633,863             3 

69 TC4231C CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG A&T 2 12,193,824             3 

70 TC4238C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI AV GROUP 3 21,763,347             4 

71 TC4261C CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TAB 6 160,836,547           23 

72 TC4269C CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ HIKARU 3 65,514,616           22 

73 TC4374C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HẠNH MINH 2 9,735,198             3 



74 TC4402C
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TALIAN 
VIỆT NAM

2 24,096,426             6 

75 TC4467C CÔNG TY CỔ PHẦN JRS VINA 1 28,914,436           16 

76 TC4474C CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TH- HOUSE 1 6,833,365             4 

77 TC4522C CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÀN VIỆT Á 1 57,220,903           26 

78 TC4525C CÔNG TY LUẬT TNHH VĂN KHUÊ 2 15,399,056             5 

79 TC4550C CÔNG TY CỔ PHẦN ANMECO GLOBAL 1 60,124,572           22 

80 TC4613C CÔNG TY TNHH THỜI TRANG STELLAE 1 18,259,589             8 

81 TC4705C CÔNG TY CỔ PHẦN N&G VIỆT NAM 1 12,005,949             9 

82 TC4801C CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI DPTS 1 11,672,850             6 

83 TC4874C Công ty TNHH Hoàng Phú Linh Group 1 24,685,170           17 

84 TC4945C Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp Việt Hàn 13 88,084,365             4 

85 TC4973C Công ty Cổ phần DHT Plastic 2 115,169,812           11 

86 TC4992C Công ty CP thương mại quốc tế Grace Ally 7 55,035,675             4 

87 TC4999C CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AILOGY 10 87,686,751             3 

88 TC5056C Công ty TNHH đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Chính Thượng 1 5,109,951             3 

89 TC5074C Cty CP đầu tư và phát triển Giáo dục Sea Global 1 12,869,781             4 

90 TC5354C Công ty TNHH thương mại dịch vụ và đầu tư Minh Anh 2 11,943,804             4 

91 TC7634C Công ty TNHH HSL Việt Nam 5 29,350,394             4 

92 TC7756C Cty TNHH thương mại quảng cáo An Phát Đạt 1 5,109,951             3 

C DN liên doanh, VP đại diện                  -                                           -   

0 0            -   

III                   9                          54,140,659 

1 CC0082C Hộ Kinh doanh Nước tinh Khiết Hanowa 1 11,806,080             7 

2 KQ0032C Chủ Hộ Kinh doanh Nước tinh Khiết Hanowa 1 2,075,966             3 

3 KQ0106C Chủ Hộ kinh doanh Nhà Sàn Quán 1 3,559,485             4 

4 NC0033C Lớp MNTT Em Bé Hạnh Phúc - Happyme Preschool 3 16,197,566             3 

5 NC2624C Lớp mầm non tư thục Học Viện Ngôi Sao 3 20,501,562             4 

              585                   12,674,869,140 Tổng = I + II + III 

Khối khác (Hộ kd cá thể, HTX, Ngoài công lập,…..)


